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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-CTN ngày 08 tháng 4 năm 2014 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Võ Thành Đạt, sinh ngày 13.10.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Dyckhof Str. 7a, 41460 Neuss 
 

Giới tính: Nam

2. Võ Thanh Nguyên, sinh ngày 07.10.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Dyckhof Str. 7a, 41460 Neuss 
 

Giới tính: Nữ

3. Trầm Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 05.4.1972 tại Trà Vinh  
Hiện trú tại: Dyckhof Str. 7a, 41460 Neuss 
 

Giới tính: Nữ

4. Tim Lê Hải Sơn, sinh ngày 20.11.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Auf dem Birgel 2, 53518 Adenau 
 

Giới tính: Nam

5. Phạm Minh Nhật, sinh ngày 19.8.1985 tại Tp. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Kerschensteinerstr.7, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

6. Huỳnh Jenny, sinh ngày 06.5.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Sigismund Str. 10, 55543 Bad Kreuznach 
 

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Bảo Giang, sinh ngày 04.10.1997 tại Bắc Giang  
Hiện trú tại: Altenhof 14, 56068 Koblen 
 

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 10.8.1963 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Hauptstr.98, 82223 Eichenau 
 

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Hoàng Khang, sinh ngày 04.8.2002 tại Đức (con a. Sơn)  
Hiện trú tại: Hauptstr.98, 82223 Eichenau 
 

Giới tính: Nam

10. Phan Thu Thảo, sinh ngày 14.3.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Hofacker 9, 56598 Rheinbrohl 
 

Giới tính: Nữ

11. Hà Mạnh Phước, sinh ngày 18.11.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Beyerbachstr.9, 65830 Kriftel 

Giới tính: Nam
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12. Trần Mỹ Nhung, sinh ngày 21.12.1992 tại Đức  

Hiện trú tại: Wüstenhöferstr.94, 45355, Essen 
 

Giới tính: Nữ

13. Trịnh Ngọc An, sinh ngày 06.12.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Ruegen str.7, 87700 Memmingen 
 

Giới tính: Nam

14. Hoàng Tuấn Anh Jonny, sinh ngày 04.12.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Pommerschestr.6, 26382 Wilhelmshaven 
 

Giới tính: Nam

15. Phạm Đạt Dũng, sinh ngày 18.11.1993 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Marktstr.47, 26382 Wilhelmshaven 
 

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 11.01.1962 tại Tp. Hồ 
Chí Minh  
Hiện trú tại: Bluecherstr.6, 45141 Essen 
 

Giới tính: Nữ

17. Ngô Thị Minh Hương, sinh ngày 01.12.1971 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Duererweg 26, 40724 Hilden 
 

Giới tính: Nữ

18. Phan Thùy Linh, sinh ngày 22.9.2004 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhofstr.10, 56626 Andernach 
 

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 24.3.1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rotzeilstr.3, 70794 Filderstadt 
 

Giới tính: Nam

20. Phạm Hoàng Ánh Nga, sinh ngày 20.7.1967 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Friedensstr. 14 D, 85586 Poing 
 

Giới tính: Nữ

21. Trần Kim Liên, sinh ngày 04.8.1964 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Koehn str.6, 90478 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thanh Hùng, sinh ngày 12.8.1969 tại Hà nội  
Hiện trú tại: Friedensstr. 14D, 85586 Poing 
 

Giới tính: Nam

23. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 03.5.1977 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Therese-Giehse-Allee 7, 81739 München 
 

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 31.7.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Allee Str. 116, 42853 Remscheid 

Giới tính: Nữ
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25. Nguyễn Thị Bảo Loan, sinh ngày 19.11.1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Allee Str. 116, 42853 Remscheid 
 

Giới tính: Nữ

26. Phạm Việt Đức, sinh ngày 17.3.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz Michel str.28, 56070 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

27. Phạm Việt Hùng, sinh ngày 26.02.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz Michel Str.28, 56070 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

28. Phạm Việt Dũng, sinh ngày 26.02.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz Michel str.28, 56070 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

29. Hồ Thủy Tiên, sinh ngày 23.9.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Ludwigsland 1, 96364 Markttrodach 
 

Giới tính: Nữ

30. Hồ Ngọc Tuấn, sinh ngày 24.7.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Ludwigsland 1, 96364 Marktrodach 
 

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Quang Nhật Henry, sinh ngày 27.02.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Haupt str.56, 76870 Kandel 
 

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Thái Huy, sinh ngày 27.3.1982 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Peter Doerfler str.5/1, 88239 Wangen im Allgaeu 
 

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Phi Bằng, sinh ngày 20.7.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Haupt Str. 18, 55595 Hüffelsheim 
 

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Tiến Thiện, sinh ngày 03.12.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Finsterwalder Str. 52, 83026 Rosenheim 
 

Giới tính: Nam

35. Võ Kim Định, sinh ngày 26.9.2000 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Schubinweg 14, 81249 München 
 

Giới tính: Nam

36. Phạm Văn Anh Phướng, sinh ngày 04.11.1994 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Stengelstr.38, 66117 Saabruecken 
 

Giới tính: Nam

37. Vũ Thế Trọng, sinh ngày 10.6.1984 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Laende 11, 85368 Moosburg a.d. Isar 
 

Giới tính: Nam

38. Hoàng Kiều Anh, sinh ngày 21.12.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Josefs str.5a, 55118 Mainz 

Giới tính: Nữ
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39. Trần Phương Linh Jana, sinh ngày 31.7.2004 tại Đức  

Hiện trú tại: Frieden Str. 36, 76767 Hagenbach 
 

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Quỳnh Trang, sinh ngày 24.10.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Hans Sachs str.3, 91077 Dormitz 
 

Giới tính: Nữ

41. Chu Tuấn Kiệt, sinh ngày 26.10.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Hertleinstr.22, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nam

42. Chu Minh Tiến, sinh ngày 10.9.2003 tại Đức  
Hiện trú tại: Hertleinstr.22, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nam

43. Trần Thị Thu, sinh ngày 09.8.1977 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Hertleinstr.22, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nữ

44. Đoàn Danh Quang, sinh ngày 18.12.1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Elsrach str.128, 51379 Leverkusen 
 

Giới tính: Nam

45. Đoàn Ngọc Thạch, sinh ngày 01.3.1958 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Elsrach str.128, 51379 Leverkusen 
 

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 18.3.1982 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Karl Mohme Str.67A; 32547 Bad Oeynhausen 
 

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 28.11.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Westring str.21, 66424 Homburg 
 

Giới tính: Nữ

48. Dương Huyền Nhung, sinh ngày 27.9.1992 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Keltenring 2B, 63128 Dietzbach 
 

Giới tính: Nữ

49. Dương Ái Nhi, sinh ngày 22.6.1996 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Keltenring 2B, 63128 Dietzbach 
 

Giới tính: Nữ

50. Lê Ngọc Trâm, sinh ngày 23.5.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Erlachweg 25, 97332 Volkach 
 

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 06.7.1968 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Storm str.4a, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ

52. Hoàng Đức Tiến, sinh ngày 27.5.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Narzissen Weg 14/2, 74177 Bad Friedrichshall 

Giới tính: Nam
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53. Vũ Trần Huyền Thanh, sinh ngày 20.02.1974 tại TP Hồ Chí Minh  

Hiện trú tại: Adalbertsteinweg 106, 52070 Aachen 
 

Giới tính: Nữ

54. Dương Hồng Thảo, sinh ngày 03.8.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Jahn str.27, 64711 Erbach 
 

Giới tính: Nữ

55. Hoàng Duy Hoàng, sinh ngày 07.3.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Haupt str.157, 67067 Ludwigshafen 
 

Giới tính: Nam

56. Cao Anh Tuấn, sinh ngày 05.10.1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Schmalkaldenerstr.8, 80807 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

57. Lý Mỹ Vân, sinh ngày 01.9.1964 tại Bình Định  
Hiện trú tại: Arnulf Str.110, 80634 München 
 

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Tố Như, sinh ngày 27.12.2000 tại Đức (con c. Vân)  
Hiện trú tại: Arnulf Str.110, 80634 München 
 

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 03.10.1993 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Rütscher Str. 165, 52072 Aachen 
 

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Đức Tài, sinh ngày 29.10.1983 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: 21 Hohenheimer, 73760 Ostfildern 
 

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 12.7.1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Arnulf Str.10, 80634 München 
 

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 04.5.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Haupt str.17a, 31542 Bad Nenndorf 
 

Giới tính: Nam

63. Lê Thụy Khánh, sinh ngày 13.10.1973 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Flurweg 4, 85053 ingolstadt 
 

Giới tính: Nữ

64. Phạm Hà My, sinh ngày 22.6.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Hugo Troendle str.43, 80992 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ

65. Phan Trần Bách, sinh ngày 30.01.1992 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Entenpfuhl 11, Koblenz 56068 
 

Giới tính: Nam

66. Trần Kim Huệ, sinh ngày 12.9.1955 tại Bến Tre  
Hiện trú tại: Zeiss str.31, 91058 Erlangen 

Giới tính: Nữ
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67. Lâm Quốc Sơn, sinh ngày 02.7.1986 tại Đức  

Hiện trú tại: Bahnhof str.129, 86438 Kissing 
 

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Tuấn Khoa, sinh ngày 18.11.1967 tại Kiên Giang  
Hiện trú tại: Krankenhausgasse str.34, 94315 Straubing 
 

Giới tính: Nam

69. Quách Hoàng Phong, sinh ngày 04.4.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Heinrich Luebke str.7, 81737 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

70. Phan Phi Long, sinh ngày 28.10.1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Selma Lagerloef str.16, 81829 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

71. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 28.4.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Dompfaffweg 8, 33607 Bielefeld 
 

Giới tính: Nữ

72. Hoàng Công Minh Tâm, sinh ngày 24.6.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Lerchen Str. 57 A, 80995 München 
 

Giới tính: Nam

73. Phạm Đỗ Huy, sinh ngày 11.8.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Dompfaffwed 8, 33607 Bielefeld 
 

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 10.01.1968 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: An der Alten Post 7, 35390 Giessen 
 

Giới tính: Nữ

75. Văn Công Đức, sinh ngày 13.01.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Richard Wagner str.65, 95444 Bayreuth 
 

Giới tính: Nam

76. Trần Duy Giáp, sinh ngày 14.11.1984 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Sonnenweg 3, 86633 Neuburg a.d. Donau 
 

Giới tính: Nam

77. Trần Thị Lê Na, sinh ngày 11.6.2008 tại Hải Phòng (con a. Giáp)  
Hiện trú tại: Sonnenweg 3, 86633 Neuburg a.d. Donau 
 

Giới tính: Nữ

78. Phùng Ngọc Lài, sinh ngày 18.10.1978 tại Tiền Giang  
Hiện trú tại: Grossheidestr.43, 22303 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

79. Đào Thị Hương Giang, sinh ngày 16.02.1987 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Europa-Allee 37, 60327 Frankfurt 
 

Giới tính: Nữ

80. Lê Nguyên Anh, sinh ngày 24.9.2005 tại Đức  
Hiện trú tại: Hohenzollern Str. 131, 53721 Siegburg 

Giới tính: Nam
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81. Lý Diễm My, sinh ngày 13.6.1995 tại Đức 

Hiện trú tại: Mauergasse 10, 65183 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nữ

82. Hoàng Anh Phúc, sinh ngày 18.9.1995 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Waldstr. 158, 63071 Offenbach 
 

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Ái Nhi, sinh ngày 20.02.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Sohlinger Landstr.12. 37170 Uslar 
 

Giới tính: Nữ

84. Trần Quang Đức, sinh ngày 26.02.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Berliner Str.11, 63065 Offenbach 
 

Giới tính: Nam

85. Phan Thị Thu Diễm, sinh ngày 20.9.1973 tại Đồng Tháp  
Hiện trú tại: Heidecker str.11b, 90451 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 26.9.1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Sohlinger Landstr.12, 37170 Uslar 
 

Giới tính: Nam

87. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 23.11.1979 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Jupiterweg 2, 32549 Bad Oeynhausen 
 

Giới tính: Nữ

88. Bùi Việt Đức, sinh ngày 12.12.1987 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Pfinztalstr.63, 76227 Karlsruhe 
 

Giới tính: Nam

89. Đoàn Thị Bến, sinh ngày 20.01.1951 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Marienstr. 19, 95028 Hof 
 

Giới tính: Nữ

90. Trần Kỳ Anh Tuấn, sinh ngày 01.10.1984 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Wesendamm 55b, 22305 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

91. Lê Hạ Huyền, sinh ngày 21.01.1984 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Wiesendamm 55 B, 22305 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

92. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 09.5.1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Lemberger str.25, 71548 Aspach 
 

Giới tính: Nam

93. Trần Thị Thu, sinh ngày 24.8.1983 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Moenchwoerthstr.19, 68199 Mannheim 
 

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 09.11.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Basattweg 4, 22395 Hamburg 

Giới tính: Nam
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95. Phạm Văn Đức, sinh ngày 16.12.1985 tại Hòa Bình  

Hiện trú tại: Postdamer str.55, 40599 Duesseldorf 
 

Giới tính: Nam

96. Vũ Thị Trang, sinh ngày 18.5.1968 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: In den Gaertlesaeckern 2/1, 70771 Leinfelden-
Echterdingen 
 

Giới tính: Nữ

97. Nguyễn Sĩ Đạt, sinh ngày 31.01.1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Asbacher Str. 8, 53545 Linz am Rhein 
 

Giới tính: Nam

98. Tạ Quỳnh Hương, sinh ngày 21.10.1962 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Muelhauser str.13, 81379 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ

99. Trần Thu Trang, sinh ngày 31.5.1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Türkismühler Str. 17, 66113 Saarbrücken 
 

Giới tính: Nữ

100. Đỗ Thị Khánh Ly, sinh ngày 15.7.1991 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Am Auberg 7, 54568 Gerolstein 
 

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Quyết Thắng, sinh ngày 27.3.1988 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Am Hohrain 43, 74074 Heilhronn 
 

Giới tính: Nam

102. Nguyễn Mạnh Chiến, sinh ngày 11.7.1988 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kapitaen, Sueken str.1, Papenburg 
 

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 12.8.1981 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kapitaen Suerken str.1, Papenburg 
 

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 25.10.1976 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Welserstr.21, 90489 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Duy Mẫn, sinh ngày 02.02.1982 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Carl Sonnenschein Str.17, 65936 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Hoàng Yến Nhi, sinh ngày 14.02.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Linden Str. 09. 87561 Obersdorf 
 

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Thị Bích Phụng, sinh ngày 08.10.1976 tại Bình Dương  
Hiện trú tại: Siegesstr. 32, 53332 Bornheim 

Giới tính: Nữ
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108. Nguyễn Ngọc Phương Thảo, sinh ngày 26.9.1979 tại TP Hồ 

Chí Minh  
Hiện trú tại: Winterthurer Str.5, 81476 München 
 

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Hải Ân, sinh ngày 11.10.1985 tại Lâm Đồng  
Hiện trú tại: Mainzer Landstr. 123, 60327 Frankfurt 
 

Giới tính: Nữ

110. Lê Thái Cẩm Trang, sinh ngày 03.6.1987 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Breslauer str.57, 65779 Kelkheim (Taunnus) 
 

Giới tính: Nữ

111. Bùi Thị Thu Hoanh, sinh ngày 06.11.1982 tại Lâm Đồng  
Hiện trú tại: Am Rabenborn 11. 35683 Dillenburg 
 

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Phương Trinh, sinh ngày 20.7.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Lilienthal str.218 -220, 68307 Mannheim 
 

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Thế Toại Tony, sinh ngày 14.01.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Hammer str.100, 48153 Muenster 
 

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 18.01.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Stockerholz Str.8, 88048 Friedrichshafen 
 

Giới tính: Nữ

115. Cao Ngọc Ánh, sinh ngày 20.7.2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof str.5, 56410 Montabaur 
 

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 27.8.1976 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Straßburger str.61, 22049 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Thái Hồng Ngân Lena, sinh ngày 15.6.2008 tại Đức 
(con c. Nguyệt)  
Hiện trú tại: Straßburger str.61, 22049 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

118. Giáp Hồng Vân, sinh ngày 18.3.1971 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Rabanusstr 30, 36037 Fulda 
 

Giới tính: Nữ

119. Võ Trung Kiên, sinh ngày 03.3.2000 tại Hà Nội (con c. Vân)  
Hiện trú tại: Rabanusstr 30, 36037 Fulda 
 

Giới tính: Nam

120. Trần Xuân Vinh, sinh ngày 13.01.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Aübere Münchener str.75, 83026 Rosenheim 

Giới tính: Nam
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121. Đỗ Thu Hường, sinh ngày 10.10.1980 tại Thái Nguyên  

Hiện trú tại: Mocke str.43, 53119 Bonn 
 

Giới tính: Nữ

122. Lê Ngọc Diệp, sinh ngày 23.6.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Stromberg str.10/1, 74366 Kirchheim am Neckar 
 

Giới tính: Nữ

123. Phan Huy, sinh ngày 21.10.1970 tại Lâm Đồng 
Hiện trú tại: Dammstr. 13, 73728 Esslingen 
 

Giới tính: Nam

124. Nguyễn Thị Thúy Phụng, sinh ngày 23.11.1969 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Weißenburg Str. 56, 40476 Düsseldorf 
 

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Hoàng Stephan, sinh ngày 19.5.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Zollern Str.43a, 86154 Augsburg 
 

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Quốc Vương, sinh ngày 19.9.1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Tuchcholsky Str.12, 81737 München 
 

Giới tính: Nam

127. Nguyễn Đức Tùng, sinh ngày 16.02.1985 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kleeblatt 4, 42119 Wuppertal 
 

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 22.10.1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Im Grossen Acker 15, 6555 Kaltenholzhausen 
 

Giới tính: Nam

129. Nguyễn Đoan Trang, sinh ngày 22.3.1972 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Moislinger Allee 90c-d, 23558 Lübeck 
 

Giới tính: Nữ

130. Trần Linh An, sinh ngày 15.10.1998 tại Campuchia  
Hiện trú tại: Moislinger Allee 90c-d, 23558 Lübeck 
 

Giới tính: Nữ

131. Lê Thu Hiền, sinh ngày 13.12.1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rödelheimer Str. 10, 60487 Frankfurt/M 
 

Giới tính: Nữ

132. Tạ Bảo Long, sinh ngày 04.01.1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ottenbrucher str.18, 42105 Wuppertal 
 

Giới tính: Nam

133. Nguyễn Đình Thường, sinh ngày 09.7.1962 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Hohenzollern Str. 131, 53721 Siegburg 
 

Giới tính: Nam

134. Phạm Thiên Hương, sinh ngày 30.4.1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Lindwurmstr. 74, 80337 München 

Giới tính: Nữ
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135. Lê Hương Giang, sinh ngày 17.9.1994 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Weidigweg 21, 64297 Darmstadt 
 

Giới tính: Nữ

136. Nguyễn Lệ Chi, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Schwarzenbach 56, 88239 Wangen 
 

Giới tính: Nữ

137. Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 07.9.1978 tại Cà Mau  
Hiện trú tại: Antonius Str. 8, 75172 Pforzheim 
 

Giới tính: Nam

138. Trịnh Hương Ly, sinh ngày 15.02.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Theodor Storm Str.4, 29640 Schneverdingen 
 

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 10.9.1981 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Bahnhof str.56, 50374 Erftstadt 
 

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Thị Diễm Lan, sinh ngày 05.9.1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Wilhelm Lueschner str.30, 74080 Heilbronn 
 

Giới tính: Nữ

141. Trần Hoàng Dũng, sinh ngày 10.3.1988 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kleiststr.27, 85521 Ottobrunn 
 

Giới tính: Nam

142. Phạm Trâm Anh, sinh ngày 03.6.1983 tại Hà nội  
Hiện trú tại: Roggenkamp 10, 22305 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

143. Vương Duy Khiêm, sinh ngày 22.3.1982 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Bremer Str.107, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

144 Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 26.12.1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Jäckel Str. 1, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 21.11.1979 tại Khánh Hòa  
Hiện trú tại: Allersee Weg 14, 97204 Höchberg 
 

Giới tính: Nữ

146. Huỳnh Bá Thông, sinh ngày 18.5.1981 tại Đồng Tháp  
Hiện trú tại: Hamborner Str. 30, 47179 Duisburg 
 

Giới tính: Nam

147. Hoàng Mỹ Linh, sinh ngày 25.5.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Achtung Str. 34, 74072 Heilbronn. 

Giới tính: Nữ

 




